
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,125.30 0.61% 11.74%
VN30 1,117.60 0.50% 11.18%
HNX 231.91 0.06% 12.96%
UPCOM 85.50 0.06% 19.33%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -385.40
Tổng GTGD (tỷ) 21,817.17 4.97% 153.22%

INTRADAY VNINDEX 22/6/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 19,130 0.95% 10.39%
FUEMAV30 13,220 0.53% 10.91%
FUESSV30 13,700 0.66% 9.78%
FUESSV50 16,530 0.79% 17.65%
FUESSVFL 17,660 0.91% 23.07%
FUEVFVND 23,850 1.06% 6.47%
FUEVN100 14,480 1.54% 11.81%

VN30F2307 1,114 -0.13%
VN30F2308 1,109 -0.05%
VN30F2309 1,106 0.56%
VN30F2312 1,096 0.46%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 33,264.88 -0.92% 27.48%
Shanghai 3,197.90 0.00% 3.52%
Kospi 2,593.70 0.43% 15.98%
Hang Seng 19,218.35 0.00% -2.85%
STI (Singapore) 3,222.43 -0.04% -0.89%
SET (Thái Lan) 1509.31 -0.84% -9.64%
Dầu Brent ($/thùng) 75.58 -1.87% -12.02%
Vàng ($/ounce) 1,938.90 -0.22% 6.17%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.63% 0 -434
Lãi suất tiết kiệm 12T 6.30% 0 -110
TPCP - 5 năm 2.18% 11 -261
TPCP - 10 năm 2.68% -1 -222
USD/VND 23,738 0.22% -0.09%
EUR/VND 26,332 -0.93% 2.62%
CNY/VND 3,347 0.06% -3.96%

LỊCH SỰ KIỆN
Loại Tỉ lệ  Giá trị 

Cổ phiếu 100:5

Cổ phiếu 100:20

Tiền mặt                                                          2,000 

Cổ phiếu 100:180

Tiền mặt                                                          2,000 

Cổ phiếu 100:20
Cổ phiếu 100:3
Tiền mặt                                                          1,500 

PINETREE SECURITIES CORPORATION

DC2 6/22/2023 6/23/2023

VIB 6/22/2023 6/23/2023

ETF & PHÁI SINH

Mã Ngày GDKHQ

6/26/2023 7/26/2023

DHT 6/23/2023 6/26/2023

NSC 6/23/2023

7/5/2023

Ngày ĐKCC

TLG 6/23/2023 6/26/2023

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
22/6/2023

Các thị trường chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm trong phiên chiều ngày 22/6,
sau tuyên bố Mỹ có thể phải tiếp tục tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát của Chủ tịch
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. Hiện các nhà đầu tư đang chuyển
trọng tâm sang chờ đợi quyết sách về lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE)
sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay.

Theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, hạn mức tín dụng hiện nay chưa thiếu nhưng sắp 
tới Ngân hàng Nhà nước sẽ giao hạn mức tín dụng đến hết cả năm để các ngân hàng 
chủ động thực hiện việc tăng trưởng tín dụng.

Ngày thực hiện

VNIndex duy trì sắc xanh trong toàn bộ phiên giao dịch, và giữ đà tăng đều hơn 6 
điểm như 2 phiên trước đó. Thanh khoản cũng tăng đáng kể cả về KL và GTGD so với 
phiên hôm qua và lần lượt đạt hơn 919 triệu cổ phiếu và 18.635 tỷ đồng. 
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 100,400  0.40% -3.00% 1,189,094        1,201,495         
BID 43,950     1.27% 0.23% 2,196,514        2,606,736         
CTG 29,450     1.03% 1.55% 7,935,360        13,328,767      
TCB 32,600     0.31% -0.15% 7,889,467        8,585,875         
VPB 19,600     -0.25% -0.51% 22,510,980      36,437,708      
MBB 19,900     0.25% 1.02% 37,064,583      30,652,154      
HDB 18,700     0.27% 0.27% 3,863,794        4,734,228         
TPB 18,400     0.00% 1.38% 9,450,840        9,845,212         
STB 30,000     2.04% 7.91% 59,059,026      38,732,149      
VIB 19,750     1.72% 2.38% 18,701,154      16,167,423      
ACB 21,650     -0.23% -0.23% 13,146,211      18,295,796      
NVL 14,650     1.03% -3.93% 59,315,624      73,803,836      
BCM 81,300     -0.97% 1.63% 641,713           702,027            
PDR 17,350     0.29% 0.29% 21,047,201      28,579,748      
GAS 95,600     -0.21% -1.04% 1,243,894        1,625,244         
POW 13,750     0.73% 1.48% 27,467,877      22,802,021      
PLX 37,650     0.40% -1.70% 1,109,147        922,667            
VIC 52,400     0.00% -2.06% 2,764,331        3,113,889         
VHM 55,700     2.01% -1.42% 2,605,776        3,067,568         
VRE 27,000     0.75% 0.56% 6,865,515        6,855,554         
VNM 66,900     0.90% 0.90% 8,642,405        10,464,194      
MSN 76,300     0.26% -1.04% 1,279,002        1,545,867         
SAB 154,800  -0.13% -2.64% 288,832           330,851            
BVH 44,150     0.00% -0.56% 2,128,380        2,281,313         
VJC 94,200     0.21% -2.99% 904,601           966,086            
FPT 85,500     -0.35% 1.66% 1,791,164        2,216,950         
MWG 43,050     0.82% 3.24% 7,253,364        7,829,048         
GVR 19,350     -0.77% 7.20% 6,280,145        6,469,571         
SSI 26,100     0.38% 5.56% 33,002,024      27,861,197      
HPG 24,850     1.02% 7.34% 44,997,592      43,202,119      
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Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Kết phiên rạng sáng nay, giá dầu Brent giao sau tăng 1,22 USD, tương đương 
1,6%, lên mức 77,12 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI của Mỹ tăng 1,34 USD, 
tương đương 1,9%, lên mức 72,53 USD/thùng. 
VHM: Sau khi công bố quy hoạch Ocean City, từ tháng 6/2023, VHM sẽ bắt đầu 
triển khai các tour du lịch khám phá và trải nghiệm chuyên biệt, đáp ứng nhu 
cầu của đa dạng khách hàng.
VNM: VNM có được tỷ suất sinh lời ROA và ROE ghi nhận trong năm 2022 lần 
lượt 26% và 17%, kết quả này vượt trội hơn rất nhiều đại gia F&B nổi tiếng như 
Meji (Nhật Bản), Lotte (Hàn Quốc)…
VJC:  Vietjet và Safran Seats đã ký hợp đồng thương mại, theo đó phía Safran 
Seats sẽ cung cấp ghế Z200 mới và hiện đại cho khoang phổ thông của 120 tàu 
bay 737 MAX. Z200 là loại mới nhất trong dòng sản phẩm của Safran Seats 
dành cho hạng phổ thông trên các chặng ngắn và trung bình

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

NVL: Theo CT HĐQT Bùi Thành Nhơn, với sự quyết tâm và nỗ lực của toàn hệ 
thống , hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn sẽ phục hồi trong Quý 3 
năm 2023.

Xu hướng giảm lãi suất vẫn chưa có có dấu hiệu chững lại khi mới đây nhóm 4 
ngân hàng TMCP Nhà nước là Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV đã 
chính thức nhập cuộc. Theo đó, nhóm Big4 đã đồng loạt giảm lãi suất huy động 
cao nhất xuống còn 6,3%/năm, dành cho các khoản tiền gửi từ 12 tháng trở 
lên. Với việc chiếm gần một nửa thị phần huy động tiền gửi trên thị trường, 
động thái của nhóm Big4 nhiều khả năng sẽ kéo giảm mặt bằng lãi suất tiền gửi 
xuống sâu hơn trong thời gian tới.

Nội dung

Xuất khẩu thuỷ sản ghi nhận tháng cao nhất kể từ đầu năm;

Giá khí đốt tại châu Âu tăng mạnh..., nhưng khó xảy ra hoảng loạn như mùa hè năm ngoái;

Gạo Việt đang có sức cạnh tranh lớn;

Lượng dầu nhập khẩu từ Nga của EU giảm 90% sau 1 năm.

Chủ tịch Powell: Fed có thể tiếp tục nâng lãi suất;

Đề nghị tăng mức giảm trừ cho người nộp thuế;
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